GIÁO PHẬN BÀ RỊA
Giáo hạt………………………………………..………………
Giáo xứ……………………………………….……………….



TỜ KHAI HÔN PHỐI[footnoteRef:1] [1:  Tờ khai được làm sớm, trước khi điều tra, rao hôn phối. Mỗi người khai riêng biệt, dưới sự hướng dẫn của cha phụ trách.] 


Giáo xứ……………………………………….…………………………………, ngày……………………….. tháng……………….… năm………………….…………..


“Tôi là	,
long trọng tuyên thệ rằng: những lời khai sau đây là hoàn toàn đúng sự thật.


I/ THÔNG TIN CÁ NHÂN
1) Tên thánh, họ và tên:……………………………………………………………………………………………… Tôn giáo	
2) Sinh ngày……………/………....……/…………………, tại (xã, tỉnh/thành phố)	
Điện thoại:………………………………………………………. Thuộc giáo xứ……………………………………. Giáo phận:	
3) Rửa tội ngày…………..……/………………/………………….….…., tại Gx...……………………………………………., Gp.	
4) Thêm sức ngày……….………/…………………/…..……..…..….., tại Gx.……………………………………....………, Gp.	
5) Học vấn…………………………………………………………….…………..….., Nghề nghiệp:	
6) Số Căn cước Công dân……………………………………………..…………..……. Ngày cấp:	
7) Hiện cư ngụ tại[footnoteRef:2]	 [2:  Cần ghi nơi cư sở hay bán cư sở giáo xứ, giáo phận. Nếu là không Công giáo thì ghi xã, tỉnh. Cha xứ sẽ tìm hiểu thêm bên không Công giáo thuộc giáo xứ, giáo phận nào để ghi chú, và sau đó xin điều tra, gửi tờ rao Hôn phối.] 

Thuộc giáo xứ…………………………….……………. Giáo phận:………………………………….. Thời gian cư trú?	
8) Con ông (tên thánh, họ và tên)	
và bà (tên thánh, họ và tên)	
Hiện cư ngụ tại	
Thuộc giáo xứ………………………………………………………………………………… Giáo phận:	
9) Anh/Chị đã đính hôn với ai chưa?	
Nếu có, tên gì (tên thánh, họ và tên)	
Tại sao hủy hôn	
10) Anh/Chị có ngăn trở giáo luật nào cần xin miễn chuẩn cho hôn nhân này không?	
Nếu có, nêu ngăn trở	
11) Từ 16 tuổi (đối với nam) hoặc 14 tuổi (đối với nữ) đã ở nơi nào trên 06 tháng? Nếu có, ghi rõ: ở đâu, thời gian[footnoteRef:3]: [3:  Cho dù là nơi tạm trú, khi thấy hồ nghi có ngăn trở hay cấm hôn, cha xứ có thể điều tra, gửi giấy rao đến giáo xứ tạm trú đó.] 

Từ năm…………………………. - …………………….………: Gx/xã………………………………………………….., Gp./tỉnh	
Từ năm…………………………. - …………………….………: Gx/xã………………………………………………….., Gp./tỉnh	
Từ năm…………………………. - …………………….………: Gx/xã………………………………………………….., Gp./tỉnh	
Từ năm…………………………. - …………………….………: Gx/xã………………………………………………….., Gp./tỉnh	
12) Dự định sẽ kết hôn với anh/chị……………………………………………………………………………………., ngày	

II/ TRA VẤN VỀ HÔN NHÂN
A/ VỀ Ý THỨC HÔN NHÂN
13) Anh/Chị có biết và sẵn sàng kết hôn để chung sống thân mật yêu thương, hướng đến thiện ích vợ chồng không?	
14) Anh/Chị có hiểu biết Hôn nhân Công giáo là một vợ một chồng, không được phép ly dị hay tự ý ly thân, phải sống trọn đời với nhau và tương thân, tương trợ lẫn nhau không?	
15) Anh/Chị có sẵn sàng đón nhận và giáo dục con cái trong Giáo hội Công giáo không?	
B/ VỀ NGĂN TRỞ TIÊU HÔN HOẶC CẤM KẾT HÔN 
16) Trước đây, anh/chị đã từng sống chung như vợ chồng[footnoteRef:4] với ai chưa?	Nếu có, thì: [4:  “Sống chung như vợ chồng”, hiểu là không cử hành theo thể thức Hôn phối Công giáo. Sẽ có hai trường hợp: có đăng ký kết hôn dân sự hoặc không đăng ký kết hôn dân sự.] 

- Tên người đã từng sống chung…………………………………………………………………………………..……. Tôn giáo:	
- Sống chung từ năm…………………………………….…. đến năm………………………………….…………. Có mấy con 	
- Lý do chấm dứt với người đã từng sống chung	
- Còn vướng mắc gì với người đó hay con cái không?	
Nếu có, đó là gì?	
- Người sắp kết hôn có quan hệ thân thuộc gì với người đã từng sống chung với anh/chị không?	
Nếu có, quan hệ thế nào:	
- Có đăng ký kết hôn dân sự với người đã từng sống chung không?	
- Nếu có đăng ký kết hôn dân sự với người đã từng sống chung:
+ Nếu người đã từng sống chung còn sống:
[bookmark: _Hlk217376343] Hiện ở tại:	
Thuộc giáo xứ……………………………………………………………………… Giáo phận:	
 Đăng ký kết hôn dân sự năm nào?	
 Có giấy ly hôn dân sự không?……………………………….…………………. Nếu có, năm ly hôn?	
+ Nếu người từng sống chung đã chết: chết năm nào……………….……. Có giấy Chứng tử không?	


17) Trước đây, anh/chị đã kết hôn theo phép đạo[footnoteRef:5] với ai chưa?........................	Nếu có, thì: [5:  “Kết hôn theo phép đạo” hiểu là có cử hành theo thể thức Hôn phối Công giáo. Sẽ có hai trường hợp: có đăng ký kết hôn dân sự hoặc không đăng ký kết hôn dân sự.] 

- Tên người đã từng kết hôn…………………………………………………………………………………..………………. Tôn giáo	
- Kết hôn ngày…………………...….……, tại giáo xứ………………..…………..……..giáo phận………………….…………. Có mấy con 	
- Lý do chấm dứt với người đã từng kết hôn	
- Còn vướng mắc gì với người đó hay con cái không?	
- Người sắp kết hôn có quan hệ thân thuộc gì với người đã từng kết hôn với anh/chị không?	
Nếu có, quan hệ thế nào:	
a) Nếu người đã từng kết hôn còn sống:
- Hiện ở tại:	
Thuộc giáo xứ……………………………………………………………………… Giáo phận:	
- Có đăng ký kết hôn dân sự không?	
Nếu có, có giấy ly hôn dân sự không?…………………………….……. Nếu có, năm ly hôn?	
- Có Phán quyết tiêu hôn không?...................................Nếu có, Tòa án …………………………….…..…..…..….. Năm	
b) Nếu người đã từng kết hôn đã chết: chết năm nào……………….……. Có giấy Chứng tử không?	
18) Anh chị có họ hàng với nhau không?........................ Nếu có, trực hệ hay bàng hệ?............................... mấy bậc	
19) Có điều gì khiến anh/chị không thể kết hôn dân sự không?	
Nếu có, đó là điều gì?	
20) Anh/Chị có mắc tội hình sự không?	
21) Anh/Chị có nhận chức thánh, hoặc khấn dòng vĩnh viễn không?	
22) Anh chị có phải là cha mẹ nuôi, con nuôi hay là anh em nuôi theo pháp lý không?	
C/ VỀ KHẢ NĂNG VÀ ƯNG THUẬN KẾT HÔN
23) Anh/Chị có hoàn toàn tự do ưng thuận kết hôn với nhau không?	
24) Anh/Chị có bị áp lực tinh thần hay hoàn cảnh khiến phải kết hôn với nhau không?	
25) Thời gian quen biết để hướng tới hôn nhân là bao lâu?	
Có hiểu rõ về bản thân và gia đình người mà mình sắp kết hôn không?	
26) Anh và chị đã từng sống chung như vợ chồng với nhau không?	
- Nếu có, thời gian sống chung	
- Hai người có con chung không?......................................................................... Nếu có, mấy con	
- Có đang mang thai không?.......................................................................................... Nếu có, mấy tháng	
27) Cha mẹ có biết và đồng ý cho hai người kết hôn không?	
Nếu không, xin nêu lý do	
28) Hiện tại hay trước đây, anh/chị có mắc bệnh tâm thần cần được chữa trị không?	
Nếu có, đã được chữa trị hoàn toàn chưa?............................................. Có hồ sơ bệnh án không?	
Có cho người bạn đời biết không?	
29) Hiện tại hoặc trước đây, anh/chị có mắc bệnh gì nghiêm trọng không?	
Nếu có, đó là bệnh gì?......................................................................................................... Đã được chữa trị hoàn toàn chưa?	
Có cho người bạn đời biết không?	
30) Theo giới tính sinh học của mình, anh/chị tự nhận mình là nam hay nữ?	
31) Anh/chị đã từng chuyển giới không?......................................................................... Nếu có, khi nào?	
32) Anh/Chị có khuynh hướng đồng tính không?	
33) Anh/Chị có nghi ngờ gì về khả năng kết hợp thân xác vợ chồng không?	
34) Anh/Chị có nghi ngờ gì về khả năng sinh sản của mình không?	
35) Anh/Chị có nghiện rượu, nghiện hút hay bài bạc không?	
36) Anh/Chị có điều gì quan trọng cần giữ kín, không cho vợ/chồng sắp cưới biết không?	
Nếu có, đó là điều gì?	
37) Anh/Chị có đặt điều kiện gì cho việc kết hôn không?	
Nếu có, đó là điều kiện gì?	


	Người khai





	
	Chứng thực




Lm. ..………………………………………..……………………….



Ghi chú:	
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